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PHẦN TỰ LUẬN
Question 1: a – f – b – e – c – d


Question 2: c – b – d – e – a
Question 3: 

	0
	0,1 - 0,2
	0.3 - 0,4
	0,5 - 0,6
	0,7 - 0,8
	0,9 - 1,0

	Bỏ bài không làm


	Có cố gắng làm bài nhưng hầu như chỉ viết được 1 vài từ hoặc cụm từ.

- Cố gắng viết bài nhưng lạc đề hoặc làm sai yêu cầu về nội dung.
	- Đúng định dạng thư. 

- Có viết được 1 vài ý tưởng hoàn chỉnh hoặc một số câu hoàn chỉnh, có liên quan đến nội dung của thư. 

- Có thể mắc nhiều lỗi ngữ pháp hoặc dùng từ.
	- Đúng định dạng thư. 

- Bố cục có thể thiếu. 

- Hoàn thành 2 nội dung được yêu cầu theo gợi ý. 

- Có 1 số lỗi ngữ pháp hoặc dùng từ.
	- Đúng định dạng thư

- Bố cục đủ

- Hoàn thành đủ 3 nội dung được yêu cầu theo gợi ý.

- Phần liên kết còn chưa chặt chẽ

- Mắc ít lỗi ngữ pháp và dùng từ.
	- Đúng định dạng thư

- Bố cục đủ

- Hoàn thành đủ 3 nội dung được yêu cầu theo gợi ý.

- Liên kết chặt chẽ, có độ mạch lạc.

- Có thể mắc 1 hai lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc dùng từ nhưng không ảnh hưởng đến việc hiểu bài.


HƯỚNG DẪN CHẤM SPEAKING

Part 1: Introduction: 
	TT
	Tiêu chí
	Điểm
	Yêu cầu

	1
	Pronunciation
	0,05
	Thí sinh phát âm đúng, bật được các phụ âm cuối, biết nối âm, nhấn trọng âm từ, ….

	2
	Fluency and intonation
	0,05
	Bài nói lưu loát, ngữ điệu tự nhiên, giọng điệu nhấn nhá với âm to - âm lướt (trọng âm của câu). Giọng to, rõ ràng, lôi cuốn,…

	3
	Accuracy
	0,05
	Thể hiện đa dạng và đúng văn phong nói về cấu trúc câu, từ vựng.

	4
	Ideas
	0,05
	Trả lời đúng chủ đề, các ý liên quan chặt chẽ với nhau, rõ ràng, dễ hiểu đối với người nghe.

	5
	Organization
	0,05
	Bài nói đảm bảo diễn ra liên tiếp với phần mở đầu, trình bày và kết thúc trọn vẹn. Có dấu hiệu chuyển đổi nhịp nhàng, dẫn dắt người nghe.


Part 2: Topic speaking

	TT
	Tiêu chí
	Điểm
	Yêu cầu

	1
	Pronunciation
	0,1
	Thí sinh phát âm đúng, bật được các phụ âm cuối, biết nối âm, nhấn trọng âm từ, ….

	2
	Fluency and intonation
	0,1
	Bài nói lưu loát, ngữ điệu tự nhiên, giọng điệu nhấn nhá với âm to - âm lướt (trọng âm của câu). Giọng to, rõ ràng, lôi cuốn,…

	3
	Accuracy
	0,1
	Thể hiện đa dạng và đúng văn phong nói về cấu trúc câu, từ vựng.

	4
	Ideas
	0,1
	Trả lời đúng chủ đề, các ý liên quan chặt chẽ với nhau, rõ ràng, dễ hiểu đối với người nghe.

	5
	Organization
	0,1
	Bài nói đảm bảo diễn ra liên tiếp với phần mở đầu, trình bày và kết thúc trọn vẹn. Có dấu hiệu chuyển đổi nhịp nhàng, dẫn dắt người nghe.


Part 3: Q & A

	TT
	Tiêu chí
	Điểm
	Yêu cầu

	1
	Pronunciation
	0,05
	Thí sinh phát âm đúng, bật được các phụ âm cuối, biết nối âm, nhấn trọng âm từ, ….

	2
	Fluency and intonation
	0,05
	Trả lời lưu loát, ngữ điệu tự nhiên, giọng điệu nhấn nhá với âm to - âm lướt (trọng âm của câu). Giọng to, rõ ràng, lôi cuốn,…

	3
	Accuracy
	0,05
	Thể hiện đa dạng và đúng văn phong nói về cấu trúc câu, từ vựng. 

	4
	Ideas
	0,05
	Trả lời đúng chủ đề, các ý liên quan chặt chẽ với nhau, rõ ràng, dễ hiểu đối với người nghe.

	5
	Organization
	0,05
	Câu trả lời có sử dụng các từ nối, có dấu hiệu chuyển đổi nhịp nhàng, dẫn dắt người nghe.


LISTENING TAPESCRIP

Transcript 1

This is a public announcement by Blue Star Life Skills Training Center. We are a private center that supports skills you need to become independent or help you to be able to live on your own successfully.

We offer many different courses and teach you the skills you need in your daily life. They are coping with loneliness, goal setting, stress management, time management, interpersonal skills and so on.

If you are interested in our center, please enroll today and get the early bird rate. To get more information, write to Ms. Angela Brown, Blue Rose Road, Chanel, FL 32924. Don’t miss this exciting opportunity. We look forward to welcoming you to our center.

Transcript 2

Cuc Phuong, the first national park in Viet Nam, was officially opened in 1960. It is located 160 km south west of Ha Noi spanning Ninh Binh, Hoa Binh and Thanh Hoa provinces. The 200 square kilometer park attracts tourists and scientists alike. In 2002, nearly 100,000 visitors made their way to Cuc Phuong. Many come to see the work being done to protect endangered species. According to scientists, there are about 2,000 different species of flora and 450 species of fauna.

Cuc Phuong National Park has many caves. Quen Voi, also part of the park, is where Nguyen Hue's army was stationed before it made its surprise attack on Thang Long and defeated the Qing invaders in the spring of 1789.

Cuc Phuong is also home to the Muong ethnic minority, who live mainly on beekeeping and farming.
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